	         UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
	Phiên chế thời gian thực hiện chương trình năm học 2016 - 2017
Thời gian: 35 tuần - Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 26/05/2017



	STT
	Tháng
	Thời gian 
	Số tuần

	1
	Tháng 9
	Từ  12/9 đến 30/09/2016
	03 tuần

	2
	Tháng 10
	Từ 03/10- 28/10/2016
	04 tuần

	3
	Tháng 11
	Từ 31/10- 2/12/2016
	05 tuần

	4
	Tháng 12
	Từ 05/12- 30/12/2016
	04 tuần

	5
	Tháng 01
	Từ 02/1- 24/01/2017
(Nghỉ Tết từ 25/1 – 02/2/2017)
	03 tuần
                            02 tuần

	6
	Tháng 02
	Từ 06/02- 03/3/2017
	04 tuần

	7
	Tháng 03
	Từ 06 /3 - 31/03/2016
	04 tuần

	8
	Tháng 04
	Từ 03/04- 28/04/2016
	04 tuần

	9
	Tháng 05
	Từ 01/5- 26/5/2016
	04 tuần

	
	Tổng cộng: 9 tháng
	
	35 tuần


     TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG                     DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2016 – 2017

	Tháng
	Lứa tuổi
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	9
	Thời gian
	Từ 05 /9 – 09/9/2016
	(Từ 12/9- 16/9/2016)
	(Từ 19/9- 23/9/2016)
	(Từ 26/9- 30/09/2016)
	

	
	NT
	Ổn định nề nếp trẻ
	Chiếc đèn ông sao
	Cô giáo của bé
	Đồ chơi của bé
	

	
	MGB
	Ổn định nề nếp trẻ
	Tết Trung thu
	Vui đến trường 
	Lớp học của bé
	

	
	MGN
	Ổn định nề nếp trẻ
	Bé vui đón Tết trung thu
	Bé chào đón năm học mới 
	Em yêu trường em  
	

	
	MGL
	Ổn định nề nếp trẻ
	Đêm hội trăng rằm
	Ngày hội đến trường 
	Trường mầm non ĐTVH của bé.
	

	10
	Thời gian
	(3/10- 07/10/2016)
	( Từ 10/10-14/10/2016)
	( Từ 17/10- 21/10/2016)
	(Từ 24/10- 28/10/2016)
	

	
	NT
	Bé là ai?

( Tên, giới tính của bé)
	Bạn mới đến trường
	Mẹ yêu
	Cả nhà đều yêu
	

	
	MGB
	Bé giới thiệu về mình?


	Bạn trai, bạn gái
	Nhà bé có những ai?
	Ngôi nhà thân yêu
	

	
	MGN
	Các bộ phận trên cơ thể bé
	 Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?


	Những người thân yêu của bé
	 Em yêu nhà em


	

	
	MGL
	Cơ thể bé
	Bé lớn lên như thế nào?
	Gia đình yêu thương
	Bé hãy giới thiệu về ngôi nhà của mình
	

	11

	Thời gian
	( Từ 31/10- 04/11/2016)
	(Từ 07/11-11/11/2016)
	(Từ 14/11- 18/11/2016)
	(Từ 21/11 - 25/11/2016)
	( Từ 28/11- 2/12/2016)

	
	NT
	Đồ dùng thân thiết


	Món ngon mẹ nấu
	Bé yêu cô
	Khi bé bị ốm
	Bé đáng yêu khi nào?

	
	MGB
	Đồ dùng để ăn
	Các cô chú đầu bếp
	Cô giáo của con
	  Ai khám bệnh cho bé?
	Cô nhân viên bán hàng



	
	MGN
	Đồ dùng trong gia đình bé
	Bố mẹ bé làm nghề gì? 
	 Ngày hội của cô


	 Chú cảnh sát giao thông
	Cháu yêu chú bộ đội


	
	MGL
	Đồ dùng trong gia đình 
	Ước mơ của bé
	Ngày nhà giáo Việt Nam
	Làng gốm Bát Tràng
	Chú bộ đội hải quân



	12

- Tết dương lịch 01/01 
	Thời gian
	( Từ 05/12- 09/12/2016)
	(Từ 12/12-16/12/2016)
	(Từ 19/12- 23/12/2016)
	(Từ 26/12- 30/12/2016)
	

	
	NT
	Những con vật gần gũi


	Con vật sống dưới nước
	Con vật sống trong rừng
	Con vật biết bay
	

	
	MGB
	Động vật nuôi trong gia đình
	Một số con vật sống dưới nước
	Chú bộ đội
	Một số con vật sống trong rừng
	

	
	MGN
	Gia súc gia cầm
	Động vật và môi trường sống 


	Noel vui vẻ 
	 Côn trùng


	

	
	MGL
	Trang trại chăn nuôi


	Động vật ở khắp mọi nơi
	Giáng sinh yêu thương
	Côn trùng
	

	1
	Thời gian
	(Từ 02/01- 06/01/2017)
	(Từ 09/01- 13/01/2017)
	(Từ 16/01 - 20/01/2017)
	( Từ 23/01- 24/01/2017)
	Nghỉ Tết từ 25/01 đến 02/02//2017

	
	NT
	Loại rau bé thích
	Bé thích quả gì?
	Bé thêm một tuổi

	
	

	
	MGB
	Một số loại rau
	Một số loại quả 
	Bé vui đón tết

	
	

	
	MGN
	Một số rau, củ,  quả 
	Một số cây lương thực
	Phong tục ngày Tết
	 
	

	
	MGL
	Rau, củ, quả 


	Cây lương thực
	Ngày Tết cổ truyền
	
	

	2
	Thời gian
	(Từ 06/02 - 10/02/2017)
	(Từ 13/02- 17/02/2017)
	(Từ 20/02 - 24/02/2017) 
	(Từ 27/2 dến 03/3/2017)
	

	
	NT
	Những bông hoa đẹp 
	Vườn cây của bé
	Nhà bé có phương tiện giao thông nào?

	Máy bay – Tàu hỏa
	

	
	MGB
	Bé với những bông hoa đẹp
	Cây cần gì để lớn
	Một số phương tiện giao thông
	Đi đường bé nhớ
	

	
	MGN
	Sắc hoa mùa xuân
	Bé yêu cây xanh
	Những phương tiện giao thông bé biết
	Một số biển báo và luật giao thông đường bộ
	

	
	MGL
	Xuân yêu thương
	Cây xanh và môi trường sống
	Bí mật của những con số
	Bé tim hiểu về luật an toàn GT
	

	3
	Thời gian
	(Từ 06/03- 10/03/2017)
	(Từ 13/03 - 17/03/2017)
	(Từ 20/3- 24/4/2017)
	(Từ 27/03-31/03/2017)
	

	
	NT
	Bông hoa mừng mẹ, mừng cô


	Đồng dao của bé
	Bé cần nước làm gì?
	Bé bỏ rác đúng nơi quy định
	

	
	MGB
	Bông hoa mừng ngày 8/3
	Bé với khúc đồng dao


	Nước và ích lợi của nước
	Vệ sinh môi trường
	

	
	MGN
	Những bông hoa mừng ngày 8/:03


	Trò chơi dân gian
	Bé tìm hiểu về nước

	Vì môi trường xanh – sạch – đẹp: 
	

	
	MGL
	Bông hoa mừng ngày 8/3
	Ca dao, tục ngữ và làn điệu dân ca


	Sự kỳ diệu của nước
	Bé bảo vệ MT
	

	4 
Sự kiện:

- 30/4, 1/05
- Giỗ tổ Hùng Vương

	Thời gian
	(Từ 03/04-07/04/2017)
	(Từ 10/04-14/04/2017)
	(Từ 17/04- 21/4/2017)
	(  Từ 24/04- 28/4/2017)
	

	
	NT
	Bé mặc trang phục gì?
	Bé và ông mặt trời
	Bé thích uống gì?
	Bé đi công viên
	

	
	MGB
	Trang phục mùa hè
	Mùa hè của bé
	Giải khát mùa hè

	Bé đi chơi những đâu?
	

	
	MGN
	Thời trang mùa hè
	Một số  hiện tượng tự nhiên
	Món ăn mùa hè

	Kỳ nghỉ hè đáng nhớ
	

	
	MGL
	Bé lựa chọn trang phục phù hợp
	Các hiện tượng tự nhiên
	Ẩm thực mùa hè
	Du lịch mùa hè
	

	5
- Sinh nhật bác: 19/5

- Tổng kết năm học.

- Tết thiếu nhi 01/6


	Thời gian
	(Từ 02/5- 05/5/2017)
	(Từ 08/05 -12/05/2017)
	( Từ 15/5-  19/5/2017)
	( Từ 22/5-  26/5/2017)
	

	
	NT
	Ngôi nhà của bé
	Bé với trò chơi dân gian
	Bé thích đi chơi ở đâu?
	Bé vui đón tết thiếu nhi
	

	
	MGB
	Long Biên tươi đẹp
	Trò chơi dân gian
	Em yêu Bác Hồ
	Vui tết thiếu nhi
	

	
	MGN
	Thủ đô Hà Nội
	Lễ hội truyền thống
	Bác Hồ của em
	Tết thiếu nhi của bé
	

	
	MGL
	Cảnh đẹp quê hương em
	Bé sắp vào lớp một
	Bác Hồ kính yêu
	Quốc tế thiếu nhi 01/6
	


